
CLB TH Trần Quốc Toản

CLB TH & THCS Thủy Tân

CLB TH Hương Xuân 1

CLB TH Quảng Vinh 1

Salavan - Lào

1 A NAM CLB TH Trần Quốc Toản - CLB TH Điền Hải  8.00 - 8.20

2 A NAM CLB TH & THCS Thủy Tân - CLB TH Phú An 2  8.25 - 8.45

3 A NAM CLB TH Hương Xuân 1 - CLB TH Lộc Tiến  8.50 - 9.10

4 A NAM CLB TH Quảng Vinh 1 - CLB TH Hương Phú  9.15 - 9.35

5 A NAM CLB TH Trần Quốc Toản - CLB TH & THCS Thủy Tân 9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

6 A NAM CLB TH Hương Xuân 1 - CLB TH Điền Hải  7.00 - 7.20

7 A NAM CLB TH Quảng Vinh 1 - CLB TH Phú An 2  7.25 - 7.45

8 A NAM Salavan - Lào  - Lộc Tiến 7.50 - 8.10

9 A NAM CLB TH Trần Quốc Toản - CLB TH Hương Xuân 1 8.15 - 8.35

10 A NAM CLB TH Quảng Vinh 1 - CLB TH & THCS Thủy Tân 8.40 - 9.00

11 A NAM Salavan - Lào - CLB TH Điền Hải 9.05 - 9. 25

12 A NAM CLB TH Hương Phú - CLB TH Lộc Tiến 9.30 - 9.50

13 A NAM CLB TH Trần Quốc Toản - CLB TH Quảng Vinh 1 15.00-15.20 

14 A NAM Salavan - Lào - CLB TH Hương Xuân 1 15.30 - 15.50 

15 A NAM CLB TH Hương Phú - CLB TH Điền Hải 16.00-16.20 

16 A NAM CLB TH  Lộc Tiến - CLB TH Phú An 2 16.30 - 16.50 

17 A NAM CLB Trần Quốc Toản - Salavance - Lào 17.00-17.20 

18 A NAM CLB TH Hương Phú - CLB Hương Xuân 1 17.30 - 17.50 

19 A NAM CLB Lộc Tiến - CLB TH &THCS Thủy Tân 7.00 - 7.20

20 A NAM CLB TH Phú An 2 - CLB TH Điền Hải 7.25 - 7.45

21 A NAM CLB TH  Hương Phú - Salavan Lào 7.50 - 8.10

22 A NAM CLB TH Lộc Tiến - CLB Quảng Vinh 1 8.15 - 8.35

23 A NAM CLB Phú An 2 - CLB TH Hương Xuân 1 8.40 - 9.00

24 A NAM CLB TH Điền Hải - CLB TH &THCS Thủy Tân 9.05 - 9. 25

25 A NAM CLB TH Trần Quốc Toản - CLB TH Hương Phú 9.30 - 9.50

26 A NAM CLB TH Phú An 2 - Salavan Lào 15.00-15.20 

27 A NAM CLB Điền Hải - CLB TH Quảng Vinh 1 15.30 - 15.50 

28 A NAM CLB TH&THCS Thủy Tân - CLB TH Hương Xuân 1 16.00-16.20 

29 A NAM CLB TH Trần Quốc Toản - CLB TH Lộc Tiến 16.30 - 16.50 

30 A NAM CLB TH Phú An 2 - CLB Hương Phú 17.00-17.20 

31 A NAM CLB TH &THCS Thủy Tân - Salavan Lào 17.30 - 17.50 

32 A NAM CLB TH Hương Xuân 1 - CLB TH Quảng Vinh 1 7.00 - 7.20

33 A NAM CLB Trần Quốc Toản - CLB TH Phú An 2 7.25 - 7.45

34 A NAM CLB Điền Hải - CLB TH Lộc Tiến 7.50 - 8.10

35 A NAM CLB TH&THCS Thủy Tân - CLB TH Hương Phú 8.15 - 8.35

36 A NAM CLB Quảng Vinh 1 - Salavan Lào 8.40 - 9.00

CLB TH Điền Hải

CLB TH Phú An 2

CLB TH Lộc Tiến

CLB TH Hương Phú

NGÀY 

Sáng

Sáng

Chiều 

Sáng

Chiều 

Sáng

Chiều 

8/6/2014

9/6/2014

10/6/2014

11/6/2014

BUỔIBẢNG

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 

TRẬN SỐ THỜI GIANĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM 

SVĐ Tự Do14.30-17.00 Chiều 
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ĐỊA ĐIỂM: TRUNG TÂM VĂN THỂ MỸ 

TRỌNG TÀI:

ĐỊA CHỈ: SỐ 11 ĐỐNG ĐA - HUẾ

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

BẢNG A NAM U12 - TH 



1 B NAM CLB TH Hương Long - CLB TH Trần Quốc Toản  8.00 - 8.20

2 B NAM CLB TH Thủy Phù 2 - CLB TH Vinh Phú  8.25 - 8.45

1 N NAM CLB TH Hồng Bắc - CLB TH A Roàng  8.50 - 9.10

3 B NAM CLB TH Bình Điền - CLB TH Nước Ngọt 1  9.15 - 9.35

4 B NAM CLB TH Quảng Vinh 2 - CLB TH Thượng Quảng  9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

5 B NAM CLB TH Hương Long - CLB TH Thủy Phù 2 7.00 - 7.20

2 N NAM CLB TH Quảng Thành 3 (thử nghiệm) - CLB TH Hồng Quảng  7.25 - 7.45

6 B NAM CLB TH Bình Điền - CLB TH Trần Quốc Toản  7.50 - 8.10

7 B NAM CLB TH Quảng Vinh 2 - CLB TH Vinh Phú  8.15 - 8.35

8 B NAM CLB TH Thượng Quảng  - CLB TH Nước Ngọt 1  8.40 - 9.00

3 N NAM CLB Mẹ Vợ Ngọc Xuyên (U12)  - CLB TH Hồng Thượng  9.05 - 9. 25

9 B NAM CLB TH Hương Long - CLB TH Bình Điền 9.30 - 9.50

10 B NAM CLB TH Quảng Vinh 2 - CLB TH Thủy Phù 2 15.00-15.20 

11 B NAM CLB TH Thượng Quảng  - CLB TH Trần Quốc Toản  15.30 - 15.50 

4 N NAM CLB TH A Roàng  - CLB TH Quảng Lợi 2 16.00-16.20 

12 B NAM CLB TH Nước Ngọt 1  - CLB TH Vinh Phú  16.30 - 16.50 

13 B NAM CLB TH Hương Long - CLB TH Quảng Vinh 2 17.00-17.20 

14 B NAM CLB TH Thượng Quảng  - CLB TH Bình Điền 17.30 - 17.50 

5 N NAM CLB TH Hồng Quảng  - CLB TH Hồng Bắc 7.00 - 7.20

15 B NAM CLB TH Nước Ngọt 1 - CLB TH Thủy Phù 2 7.25 - 7.45

16 B NAM CLB TH Vinh Phú - CLB TH Trần Quốc Toản  7.50 - 8.10

17 B NAM CLB TH Hương Long - CLB TH Thượng Quảng  8.15 - 8.35

6 N NAM CLB TH Hồng Thượng  - CLB TH Quảng Thành 3 (thử nghiệm) 8.40 - 9.00

18 B NAM CLB TH Nước Ngọt 1 - CLB TH Quảng Vinh 2 9.05 - 9. 25

19 B NAM CLB TH Vinh Phú - CLB TH Bình Điền 9.30 - 9.50

20 B NAM CLB TH Trần Quốc Toản - CLB TH Thủy Phù 2 15.00-15.20 

7 N NAM CLB TH Quảng Lợi 2 - CLB Mẹ Vợ Ngọc Xuyên (U12)  15.30 - 15.50 

21 B NAM CLB TH Hương Long - CLB TH Nước Ngọt 1  16.00-16.20 

22 B NAM CLB TH Vinh Phú - CLB TH Thượng Quảng 16.30 - 16.50 

23 B NAM CLB TH Trần Quốc Toản  - CLB TH Quảng Vinh 2 17.00-17.20 

24 B NAM CLB TH Thủy Phù 2 - CLB TH Bình Điền 17.30 - 17.50 

25 B NAM CLB TH Hương Long - CLB TH Vinh Phú  7.00 - 7.20

26 B NAM CLB TH Trần Quốc Toản - CLB TH Nước Ngọt 1  7.25 - 7.45

27 B NAM CLB TH Thủy Phù 2 - CLB TH Thượng Quảng  7.50 - 8.10

28 B NAM CLB TH Bình Điền - CLB TH Quảng Vinh 2 8.15 - 8.35

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014
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Sáng

Chiều 

Sáng

Chiều 

Chiều 

TRỌNG TÀI:

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ

SVĐ Tự Do14.30-17.00 Chiều 

Sáng

Sáng

BẢNG B NAM U12 - TIỂU HỌC  +  BẢNG N NAM U12 - TIỂU HỌC 

TRẬN SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN BUỔIBẢNG NGÀY 

8/6/2013

9/6/2013

10/6/2013

11/6/2013



1 N NỮ CLB TH Hương Toàn 2 - CLB TH Hồng Thượng  8.00 - 8.20

1 C NAM CLB TH Phường Đúc - CLB TH Hương Lâm  8.25 - 8.45

2 C NAM CLB TH Thủy Châu 2 - CLB TH Phú Thuận 2  8.50 - 9.10

3 C NAM CLB TH Hương Vân - CLB TH Thị Trấn 2  9.15 - 9.35

2 N NỮ CLB TH Hồng Bắc - CLB TH Hồng Thượng  9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

4 C NAM CLB TH Thị Trấn Sịa 2 - CLB TH Hương Lộc  7.00 - 7.20

5 C NAM CLB TH Phường Đúc - CLB TH Thủy Châu 2 7.25 - 7.45

6 C NAM CLB TH Hương Vân - CLB TH Hương Lâm  7.50 - 8.10

3 N NỮ CLB TH A Roàng - CLB TH Hồng Quảng  8.15 - 8.35

7 C NAM CLB TH Thị Trấn Sịa 2 - CLB TH Phú Thuận 2  8.40 - 9.00

8 C NAM CLB TH Hương Lộc - CLB TH Thị Trấn 2  9.05 - 9. 25

9 C NAM CLB TH Phường Đúc - CLB TH Hương Vân 9.30 - 9.50

4 N NỮ CLB TH A Roàng  - CLB TH Quảng Thành 3 (thử nghiệm) 15.00-15.20 

10 C NAM CLB TH Thị Trấn Sịa 2 - CLB TH Thủy Châu 2 15.30 - 15.50 

11 C NAM CLB TH Hương Lộc  - CLB TH Hương Lâm  16.00-16.20 

12 C NAM CLB TH Thị Trấn 2  - CLB TH Phú Thuận 2  16.30 - 16.50 

5 N NỮ CLB TH Hồng Thượng  - CLB TH Quảng Thành 3 (thử nghiệm) 17.00-17.20 

13 C NAM CLB TH Phường Đúc - CLB TH Thị Trấn Sịa 2 17.30 - 17.50 

14 C NAM CLB TH Hương Lộc  - CLB TH Hương Vân 7.00 - 7.20

15 C NAM CLB TH Thị Trấn 2 - CLB TH Thủy Châu 2 7.25 - 7.45

6 N NỮ CLB TH Hồng Bắc - CLB TH Quảng Thành 3 (thử nghiệm) 7.50 - 8.10

16 C NAM CLB TH Phú Thuận 2  - CLB TH Hương Lâm  8.15 - 8.35

17 C NAM CLB TH Phường Đúc - CLB TH Hương Lộc  8.40 - 9.00

18 C NAM CLB TH Thị Trấn 2 - CLB TH Thị Trấn Sịa 2 9.05 - 9. 25

19 C NAM CLB TH Phú Thuận 2  - CLB TH Hương Vân 9.30 - 9.50

20 C NAM CLB TH Hương Lâm  - CLB TH Thủy Châu 2 15.00-15.20 

21 C NAM CLB TH Phường Đúc - CLB TH Thị Trấn 2  15.30 - 15.50 

22 C NAM CLB TH Phú Thuận 2 - CLB TH Hương Lộc  16.00-16.20 

23 C NAM CLB TH Hương Lâm  - CLB TH Thị Trấn Sịa 2 16.30 - 16.50 

24 C NAM CLB TH Thủy Châu 2 - CLB TH Hương Vân 17.00-17.20 

25 C NAM CLB TH Phường Đúc - CLB TH Phú Thuận 2  17.30 - 17.50 

26 C NAM CLB TH Hương Lâm - CLB TH Thị Trấn 2  7.00 - 7.20

27 C NAM CLB TH Thủy Châu 2 - CLB TH Hương Lộc 7.25 - 7.45

28 C NAM CLB TH Hương Vân - CLB TH Thị Trấn Sịa 2 7.50 - 8.10

SVĐ Tự Do

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 

Sáng

Sáng

Sáng

Chiều 

Sáng

8/6/2013

BUỔIBẢNG NGÀY 

9/6/2013

10/6/2013

11/6/2013

Chiều 

TRẬN SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN

Chiều 

14.30-17.00 Chiều 
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THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014 TRỌNG TÀI:

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ

BẢNG C NAM U12 - TIỂU HỌC + BẢNG N NỮ TIỂU HỌC 



1 D NAM CLB TH Thủy Xuân - CLB TH Điền Lộc  8.00 - 8.20

2 D NAM CLB TH Thủy Phù 1 - CLB TH Phú Lương 2  8.25 - 8.45

7 N NỮ CLB TH Hồng Bắc - CLB TH A Roàng  8.50 - 9.10

3 D NAM CLB TH Hương Văn 1 - CLB TH Vinh Hưng  9.15 - 9.35

4 D NAM CLB TH Quảng Phước 1 - CLB TH Hương Hòa  9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

5 D NAM CLB TH Thủy Xuân - CLB TH Thủy Phù 1 7.00 - 7.20

8 N NỮ CLB TH Hương Toàn 2 - CLB TH Hồng Bắc 7.25 - 7.45

6 D NAM CLB TH Hương Văn 1 - CLB TH Điền Lộc  7.50 - 8.10

7 D NAM CLB TH Quảng Phước 1 - CLB TH Phú Lương 2  8.15 - 8.35

8 D NAM CLB TH Hương Hòa  - CLB TH Vinh Hưng  8.40 - 9.00

9 N NỮ CLB TH A Roàng  - CLB TH Quảng Lợi 2 9.05 - 9. 25

9 D NAM CLB TH Thủy Xuân - CLB TH Hương Văn 1 9.30 - 9.50

10 D NAM CLB TH Quảng Phước 1 - CLB TH Thủy Phù 1 15.00-15.20 

11 D NAM CLB TH Hương Hòa - CLB TH Điền Lộc  15.30 - 15.50 

10 N NỮ CLB TH Hồng Thượng  - CLB TH Quảng Lợi 2 16.00-16.20 

12 D NAM CLB TH Vinh Hưng  - CLB TH Phú Lương 2  16.30 - 16.50 

13 D NAM CLB TH Thủy Xuân - CLB TH Quảng Phước 1 17.00-17.20 

14 D NAM CLB TH Hương Hòa - CLB TH Hương Văn 1 17.30 - 17.50 

11 N NỮ CLB TH Hương Toàn 2 - CLB TH Hồng Quảng  7.00 - 7.20

15 D NAM CLB TH Vinh Hưng  - CLB TH Thủy Phù 1 7.25 - 7.45

16 D NAM CLB TH Phú Lương 2 - CLB TH Điền Lộc  7.50 - 8.10

17 D NAM CLB TH Thủy Xuân - CLB TH Hương Hòa  8.15 - 8.35

18 D NAM CLB TH Vinh Hưng - CLB TH Quảng Phước 1 8.40 - 9.00

19 D NAM CLB TH Phú Lương 2 - CLB TH Hương Văn 1 9.05 - 9. 25

20 D NAM CLB TH Điền Lộc - CLB TH Thủy Phù 1 9.30 - 9.50

21 D NAM CLB TH Thủy Xuân - CLB TH Vinh Hưng  15.00-15.20 

22 D NAM CLB TH Phú Lương 2 - CLB TH Hương Hòa  15.30 - 15.50 

23 D NAM CLB TH Điền Lộc - CLB TH Quảng Phước 1 16.00-16.20 

24 D NAM CLB TH Thủy Phù 1 - CLB TH Hương Văn 1 16.30 - 16.50 

25 D NAM CLB TH Thủy Xuân - CLB TH Phú Lương 2  17.00-17.20 

26 D NAM CLB TH Điền Lộc  - CLB TH Vinh Hưng  17.30 - 17.50 

27 D NAM CLB TH Thủy Phù 1 - CLB TH Hương Hòa  7.00 - 7.20

28 D NAM CLB TH Hương Văn 1 - CLB TH Quảng Phước 1 7.25 - 7.45

Sáng

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 
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Chiều 

ĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN BUỔIBẢNG

8/6/2013

9/6/2013

Sáng

Sáng

10/6/2013

11/6/2013

Chiều 

Chiều 

Sáng

SVĐ Tự Do14.30-17.00 Chiều 

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014 TRỌNG TÀI:

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ

BẢNG D NAM U12 - TH + BẢNG N NỮ U12 - TIỂU HỌC

TRẬN SỐ 



1 M NAM CLB TH Hồng Tiến - CLB TH Quảng An 1  8.00 - 8.20

1 E NAM CLB TH Tây Lôc - CLB TH Hòa Mỹ  8.25 - 8.45

2 E NAM CLB TH Cư Chánh - CLB TH Phú Đa 1  8.50 - 9.10

3 E NAM CLB TH Hương Văn 2 - CLB TH Lộc Trì 1  9.15 - 9.35

2 M NAM CLB TH Hồng Tiến - CLB TH Quảng Thọ 2 9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

4 E NAM CLB TH Quảng Lợi 1 - CLB TH Thượng Nhật  7.00 - 7.20

5 E NAM CLB TH Tây Lôc - CLB TH Cư Chánh 7.25 - 7.45

6 E NAM CLB TH Hương Văn 2 - CLB TH Hòa Mỹ  7.50 - 8.10

3 M NAM CLB TH Hồng Tiến - CLB TH Hồng Trung 8.15 - 8.35

7 E NAM CLB TH Quảng Lợi 1 - CLB TH Phú Đa 1  8.40 - 9.00

8 E NAM CLB TH Thượng Nhật  - CLB TH Lộc Trì 1  9.05 - 9. 25

9 E NAM CLB TH Tây Lôc - CLB TH Hương Văn 2 9.30 - 9.50

4 M NAM CLB TH Hồng Tiến - CLB TH Hương Hồ 1 15.00-15.20 

10 E NAM CLB TH Quảng Lợi 1 - CLB TH Cư Chánh 15.30 - 15.50 

11 E NAM CLB TH Thượng Nhật  - CLB TH Hòa Mỹ  16.00-16.20 

12 E NAM CLB TH Lộc Trì 1 - CLB TH Phú Đa 1  16.30 - 16.50 

5 M NAM CLB TH Hồng Tiến - CLB TH A Ngo  17.00-17.20 

13 E NAM CLB TH Tây Lôc - CLB TH Quảng Lợi 1 17.30 - 17.50 

14 E NAM CLB TH Thượng Nhật  - CLB TH Hương Văn 2 7.00 - 7.20

15 E NAM CLB TH Lộc Trì 1 - CLB TH Cư Chánh 7.25 - 7.45

6 M NAM CLB TH Hồng Tiến - CLB Mẹ Vợ Bàng La (U12)  7.50 - 8.10

16 E NAM CLB TH Phú Đa 1  - CLB TH Hòa Mỹ  8.15 - 8.35

17 E NAM CLB TH Tây Lôc - CLB TH Thượng Nhật  8.40 - 9.00

18 E NAM CLB TH Lộc Trì 1 - CLB TH Quảng Lợi 1 9.05 - 9. 25

7 M NAM CLB TH Hồng Tiến - CLB TH Sơn Thủy  9.30 - 9.50

19 E NAM CLB TH Phú Đa 1 - CLB TH Hương Văn 2 15.00-15.20 

20 E NAM CLB TH Hòa Mỹ - CLB TH Cư Chánh 15.30 - 15.50 

21 E NAM CLB TH Tây Lôc - CLB TH Lộc Trì 1  16.00-16.20 

22 E NAM CLB TH Phú Đa 1 - CLB TH Thượng Nhật  16.30 - 16.50 

23 E NAM CLB TH Hòa Mỹ  - CLB TH Quảng Lợi 1 17.00-17.20 

24 E NAM CLB TH Cư Chánh - CLB TH Hương Văn 2 17.30 - 17.50 

25 E NAM CLB TH Tây Lôc - CLB TH Phú Đa 1  7.00 - 7.20

26 E NAM CLB TH Hòa Mỹ - CLB TH Lộc Trì 1  7.25 - 7.45

27 E NAM CLB TH Cư Chánh - CLB TH Thượng Nhật  7.50 - 8.10

28 E NAM CLB TH Hương Văn 2 - CLB TH Quảng Lợi 1 8.15 - 8.35

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 

ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ

TRẬN SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN BUỔIBẢNG NGÀY 

SVĐ Tự Do14.30-17.00

Sáng

Chiều 

Chiều 
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8/6/2013

Sáng

Chiều 

9/6/2013

10/6/2013

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014 TRỌNG TÀI:

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO 

Sáng

Chiều 

11/6/2013

Sáng

BẢNG E NAM U12 - TH + BẢNG M NAM U12 TIỂU HỌC



1 F NAM CLB TH Kim Long 2 - CLB TH Phong Chương 1  8.00 - 8.20

2 F NAM CLB TH & THCS Dương Hòa - CLB TH Vinh Xuân 2 8.25 - 8.45

8 M NAM CLB TH Hồng Trung - CLB Mẹ Vợ Bàng La (U12)  8.50 - 9.10

3 F NAM CLB Cộng đồng Hương An - CLB TH Nam Phổ Hạ  9.15 - 9.35

4 F NAM CLB TH Quảng Thái - CLB TH Hương Hữu  9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

5 F NAM CLB TH Kim Long 2 - CLB TH & THCS Dương Hòa 7.00 - 7.20

9 M NAM CLB TH Hương Hồ 1 - CLB TH Sơn Thủy  7.25 - 7.45

6 F NAM CLB Cộng đồng Hương An - CLB TH Phong Chương 1  7.50 - 8.10

7 F NAM CLB TH Quảng Thái - CLB TH Vinh Xuân 2  8.15 - 8.35

8 F NAM CLB TH Hương Hữu - CLB TH Nam Phổ Hạ  8.40 - 9.00

10 M NAM CLB TH A Ngo - CLB TH Quảng An 1  9.05 - 9. 25

9 F NAM CLB TH Kim Long 2 - CLB Cộng đồng Hương An 9.30 - 9.50

10 F NAM CLB TH Quảng Thái - CLB TH & THCS Dương Hòa 15.00-15.20 

11 F NAM CLB TH Hương Hữu  - CLB TH Phong Chương 1  15.30 - 15.50 

11 M NAM CLB Mẹ Vợ Bàng La (U12) - CLB TH Quảng Thọ 2 16.00-16.20 

12 F NAM CLB TH Nam Phổ Hạ  - CLB TH Vinh Xuân 2  16.30 - 16.50 

13 F NAM CLB TH Kim Long 2 - CLB TH Quảng Thái 17.00-17.20 

14 F NAM CLB TH Hương Hữu - CLB Cộng đồng Hương An 17.30 - 17.50 

12 M NAM CLB TH Sơn Thủy - CLB TH Hồng Trung 7.00 - 7.20

15 F NAM CLB TH Nam Phổ Hạ  - CLB TH & THCS Dương Hòa 7.25 - 7.45

16 F NAM CLB TH Vinh Xuân 2 - CLB TH Phong Chương 1  7.50 - 8.10

17 F NAM CLB TH Kim Long 2 - CLB TH Hương Hữu  8.15 - 8.35

13 M NAM CLB TH Quảng An 1 - CLB TH Hương Hồ 1 8.40 - 9.00

18 F NAM CLB TH Nam Phổ Hạ  - CLB TH Quảng Thái 9.05 - 9. 25

19 F NAM CLB TH Vinh Xuân 2  - CLB Cộng đồng Hương An 9.30 - 9.50

20 F NAM CLB TH Phong Chương 1 - CLB TH & THCS Dương Hòa 15.00-15.20 

14 M NAM CLB TH Quảng Thọ 2 - CLB TH A Ngo  15.30 - 15.50 

21 F NAM CLB TH Kim Long 2 - CLB TH Nam Phổ Hạ  16.00-16.20 

22 F NAM CLB TH Vinh Xuân 2 - CLB TH Hương Hữu  16.30 - 16.50 

23 F NAM CLB TH Phong Chương 1 - CLB TH Quảng Thái 17.00-17.20 

24 F NAM CLB TH & THCS Dương Hòa - CLB Cộng đồng Hương An 17.30 - 17.50 

25 F NAM CLB TH Kim Long 2 - CLB TH Vinh Xuân 2  7.00 - 7.20

26 F NAM CLB TH Phong Chương 1 - CLB TH Nam Phổ Hạ  7.25 - 7.45

27 F NAM CLB TH & THCS Dương Hòa - CLB TH Hương Hữu  7.50 - 8.10

28 F NAM CLB Cộng đồng Hương An - CLB TH Quảng Thái 8.15 - 8.35

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

Sáng

Sáng

Chiều 

Sáng

Chiều 

SVĐ Tự Do14.30-17.00 Chiều Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 

TRẬN SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN BUỔI

11/6/2013

BẢNG NGÀY 
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8/6/2013

9/6/2013

10/6/2013

Sáng

Chiều 

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014 TRỌNG TÀI:

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ

BẢNG F NAM U12 - TIỂU HOC + BẢNG M NAM U12 - TIỂU HỌC



8 N NAM CLB TH Hương Toàn 2 - CLB TH Hồng Thượng  8.00 - 8.20

1 G NAM CLB TH Thủy Biều - CLB TH Phong Xuân  8.25 - 8.45

2 G NAM CLB TH Thủy Dương - CLB TH Phú Mỹ 1  8.50 - 9.10

3 G NAM CLB TH Hương Chữ 2 - CLB TH Lộc Sơn 1  9.15 - 9.35

9 N NAM CLB TH Hương Toàn 2 - CLB TH Quảng Lợi 2 9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

4 G NAM CLB TH Quảng Ngạn 2 - CLB TH Thị Trấn Khe Tre  7.00 - 7.20

5 G NAM CLB TH Thủy Biều - CLB TH Thủy Dương 7.25 - 7.45

6 G NAM CLB TH Hương Chữ 2 - CLB TH Phong Xuân  7.50 - 8.10

10 N NAM CLB TH Hương Toàn 2 - CLB TH Hồng Bắc 8.15 - 8.35

7 G NAM CLB TH Quảng Ngạn 2 - CLB TH Phú Mỹ 1  8.40 - 9.00

8 G NAM CLB TH Thị Trấn Khe Tre - CLB TH Lộc Sơn 1  9.05 - 9. 25

9 G NAM CLB TH Thủy Biều - CLB TH Hương Chữ 2 9.30 - 9.50

11 N NAM CLB TH Hương Toàn 2 - CLB TH Quảng Thành 3 (thử nghiệm) 15.00-15.20 

10 G NAM CLB TH Quảng Ngạn 2 - CLB TH Thủy Dương 15.30 - 15.50 

11 G NAM CLB TH Thị Trấn Khe Tre  - CLB TH Phong Xuân  16.00-16.20 

12 G NAM CLB TH Lộc Sơn 1 - CLB TH Phú Mỹ 1  16.30 - 16.50 

12 N NAM CLB TH Hương Toàn 2 - CLB Mẹ Vợ Ngọc Xuyên (U12)  17.00-17.20 

13 G NAM CLB TH Thủy Biều - CLB TH Quảng Ngạn 2 17.30 - 17.50 

14 G NAM CLB TH Thị Trấn Khe Tre  - CLB TH Hương Chữ 2 7.00 - 7.20

15 G NAM CLB TH Lộc Sơn 1 - CLB TH Thủy Dương 7.25 - 7.45

13 N NAM CLB TH Hương Toàn 2 - CLB TH A Roàng  7.50 - 8.10

16 G NAM CLB TH Phú Mỹ 1 - CLB TH Phong Xuân  8.15 - 8.35

17 G NAM CLB TH Thủy Biều - CLB TH Thị Trấn Khe Tre  8.40 - 9.00

18 G NAM CLB TH Lộc Sơn 1 - CLB TH Quảng Ngạn 2 9.05 - 9. 25

14 N NAM CLB TH Hương Toàn 2 - CLB TH Hồng Quảng  9.30 - 9.50

19 G NAM CLB TH Phú Mỹ 1 - CLB TH Hương Chữ 2 15.00-15.20 

20 G NAM CLB TH Phong Xuân  - CLB TH Thủy Dương 15.30 - 15.50 

21 G NAM CLB TH Thủy Biều - CLB TH Lộc Sơn 1  16.00-16.20 

22 G NAM CLB TH Phú Mỹ 1 - CLB TH Thị Trấn Khe Tre  16.30 - 16.50 

23 G NAM CLB TH Phong Xuân - CLB TH Quảng Ngạn 2 17.00-17.20 

24 G NAM CLB TH Thủy Dương - CLB TH Hương Chữ 2 17.30 - 17.50 

25 G NAM CLB TH Thủy Biều - CLB TH Phú Mỹ 1  7.00 - 7.20

26 G NAM CLB TH Phong Xuân  - CLB TH Lộc Sơn 1  7.25 - 7.45

27 G NAM CLB TH Thủy Dương - CLB TH Thị Trấn Khe Tre  7.50 - 8.10

28 G NAM CLB TH Hương Chữ 2 - CLB TH Quảng Ngạn 2 8.15 - 8.35

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014
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ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN BUỔIBẢNG NGÀY 

Sáng

Sáng

Chiều 

Sáng

Chiều 

Sáng

Chiều 

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 

TRẬN SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI 

SVĐ Tự Do14.30-17.00 Chiều 

8/6/2013

9/6/2013

10/6/2013

11/6/2013

BẢNG G NAM U12 - TIỂU HỌC + BẢNG N NAM U12 -  TIỂU HỌC

TRỌNG TÀI:

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ



1 J NAM CLB TH Xuân Phú - CLB TH An Lương Đông  8.00 - 8.20

1 H NAM CLB TH Hương Sơ - CLB TH Tân Mỹ  8.25 - 8.45

2 H NAM CLB TH Thủy Vân - CLB TH Phú Đa 2  8.50 - 9.10

3 H NAM CLB TH Tứ Hạ 1 - CLB TH & THCS Lộc Hòa  9.15 - 9.35

2 J NAM CLB TH Xuân Phú - CLB TH Phú Bài 2 9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

4 H NAM CLB TH Quảng Phú 1 - CLB TH Hương Sơn  7.00 - 7.20

5 H NAM CLB TH Hương Sơ - CLB TH Thủy Vân 7.25 - 7.45

6 H NAM CLB TH Tứ Hạ 1 - CLB TH Tân Mỹ  7.50 - 8.10

3 J NAM CLB TH Xuân Phú - CLB TH Tứ Hạ 2 8.15 - 8.35

7 H NAM CLB TH Quảng Phú 1 - CLB TH Phú Đa 2  8.40 - 9.00

8 H NAM CLB TH Hương Sơn  - CLB TH & THCS Lộc Hòa  9.05 - 9. 25

9 H NAM CLB TH Hương Sơ - CLB TH Tứ Hạ 1 9.30 - 9.50

4 J NAM CLB TH Xuân Phú - CLB TH Quảng Ngạn 1 15.00-15.20 

10 H NAM CLB TH Quảng Phú 1 - CLB TH Thủy Vân 15.30 - 15.50 

11 H NAM CLB TH Hương Sơn - CLB TH Tân Mỹ  16.00-16.20 

12 H NAM CLB TH & THCS Lộc Hòa - CLB TH Phú Đa 2  16.30 - 16.50 

5 J NAM CLB TH Xuân Phú - TTBT An Tây 17.00-17.20 

13 H NAM CLB TH Hương Sơ - CLB TH Quảng Phú 1 17.30 - 17.50 

14 H NAM CLB TH Hương Sơn  - CLB TH Tứ Hạ 1 7.00 - 7.20

15 H NAM CLB TH & THCS Lộc Hòa  - CLB TH Thủy Vân 7.25 - 7.45

6 J NAM CLB TH Xuân Phú - CLB Cộng đồng Hợp Đức (U12)  7.50 - 8.10

16 H NAM CLB TH Phú Đa 2  - CLB TH Tân Mỹ  8.15 - 8.35

17 H NAM CLB TH Hương Sơ - CLB TH Hương Sơn  8.40 - 9.00

18 H NAM CLB TH & THCS Lộc Hòa  - CLB TH Quảng Phú 1 9.05 - 9. 25

7 J NAM CLB TH Xuân Phú - CLB TH Kim Đồng  9.30 - 9.50

19 H NAM CLB TH Phú Đa 2  - CLB TH Tứ Hạ 1 15.00-15.20 

20 H NAM CLB TH Tân Mỹ  - CLB TH Thủy Vân 15.30 - 15.50 

21 H NAM CLB TH Hương Sơ - CLB TH & THCS Lộc Hòa  16.00-16.20 

22 H NAM CLB TH Phú Đa 2  - CLB TH Hương Sơn  16.30 - 16.50 

23 H NAM CLB TH Tân Mỹ  - CLB TH Quảng Phú 1 17.00-17.20 

24 H NAM CLB TH Thủy Vân - CLB TH Tứ Hạ 1 17.30 - 17.50 

25 H NAM CLB TH Hương Sơ - CLB TH Phú Đa 2  7.00 - 7.20

26 H NAM CLB TH Tân Mỹ - CLB TH & THCS Lộc Hòa  7.25 - 7.45

27 H NAM CLB TH Thủy Vân - CLB TH Hương Sơn  7.50 - 8.10

28 H NAM CLB TH Tứ Hạ 1 - CLB TH Quảng Phú 1 8.15 - 8.35

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 

ĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN BUỔIBẢNG

Sáng

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO 

8/6/2013

9/6/2013

Sáng

Chiều 

14.30-17.00 Chiều 
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Sáng

Chiều 

Sáng

SVĐ Tự Do

Chiều 

NGÀY 

10/6/2013

11/6/2013

TRỌNG TÀI:

ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ

BẢNG H NAM U12 - TIỂU HỌC + BẢNG J NAM U12 - TIỂU HỌC 



1 I NAM CLB TH Vỹ Dạ - CLB TH Vạn Hương  8.00 - 8.20

2 I NAM CLB TH Thủy Lương - CLB TH Vinh Thanh 2  8.25 - 8.45

8 J NAM CLB TH Tứ Hạ 2 - CLB Cộng đồng Hợp Đức (U12)  8.50 - 9.10

3 I NAM CLB TH Hương Toàn 3 - CLB TH Đại Thành  9.15 - 9.35

4 I NAM CLB TH Quảng Công 2 - CLB TH Hương Giang  9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

5 I NAM CLB TH Vỹ Dạ - CLB TH Thủy Lương 7.00 - 7.20

9 J NAM CLB TH Quảng Ngạn 1 - CLB TH Kim Đồng  7.25 - 7.45

6 I NAM CLB TH Hương Toàn 3 - CLB TH Vạn Hương  7.50 - 8.10

7 I NAM CLB TH Quảng Công 2 - CLB TH Vinh Thanh 2  8.15 - 8.35

8 I NAM CLB TH Hương Giang  - CLB TH Đại Thành  8.40 - 9.00

10 J NAM TTBT An Tây - CLB TH An Lương Đông  9.05 - 9. 25

9 I NAM CLB TH Vỹ Dạ - CLB TH Hương Toàn 3 9.30 - 9.50

10 I NAM CLB TH Quảng Công 2 - CLB TH Thủy Lương 15.00-15.20 

11 I NAM CLB TH Hương Giang  - CLB TH Vạn Hương  15.30 - 15.50 

11 J NAM CLB Cộng đồng Hợp Đức (U12)  - CLB TH Phú Bài 2 16.00-16.20 

12 I NAM CLB TH Đại Thành  - CLB TH Vinh Thanh 2  16.30 - 16.50 

13 I NAM CLB TH Vỹ Dạ - CLB TH Quảng Công 2 17.00-17.20 

14 I NAM CLB TH Hương Giang  - CLB TH Hương Toàn 3 17.30 - 17.50 

12 J NAM CLB TH Kim Đồng  - CLB TH Tứ Hạ 2 7.00 - 7.20

15 I NAM CLB TH Đại Thành - CLB TH Thủy Lương 7.25 - 7.45

16 I NAM CLB TH Vinh Thanh 2 - CLB TH Vạn Hương  7.50 - 8.10

17 I NAM CLB TH Vỹ Dạ - CLB TH Hương Giang  8.15 - 8.35

13 J NAM CLB TH An Lương Đông  - CLB TH Quảng Ngạn 1 8.40 - 9.00

18 I NAM CLB TH Đại Thành - CLB TH Quảng Công 2 9.05 - 9. 25

19 I NAM CLB TH Vinh Thanh 2 - CLB TH Hương Toàn 3 9.30 - 9.50

20 I NAM CLB TH Vạn Hương  - CLB TH Thủy Lương 15.00-15.20 

14 J NAM CLB TH Phú Bài 2 - TTBT An Tây  15.30 - 15.50 

21 I NAM CLB TH Vỹ Dạ - CLB TH Đại Thành  16.00-16.20 

22 I NAM CLB TH Vinh Thanh 2 - CLB TH Hương Giang  16.30 - 16.50 

23 I NAM CLB TH Vạn Hương  - CLB TH Quảng Công 2 17.00-17.20 

24 I NAM CLB TH Thủy Lương - CLB TH Hương Toàn 3 17.30 - 17.50 

25 I NAM CLB TH Vỹ Dạ - CLB TH Vinh Thanh 2  7.00 - 7.20

26 I NAM CLB TH Vạn Hương  - CLB TH Đại Thành  7.25 - 7.45

27 I NAM CLB TH Thủy Lương - CLB TH Hương Giang  7.50 - 8.10

28 I NAM CLB TH Hương Toàn 3 - CLB TH Quảng Công 2 8.15 - 8.35

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 

8/6/2013

BẢNG NGÀY BUỔI

Chiều 

Sáng

Chiều 

14.30-17.00 Chiều 

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014 TRỌNG TÀI:

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ

S
â

n
 s

ố
 2

7
  

T
ru

n
g

 t
â

m
 t

h
i 

đ
ấ
u

 -
 S

ố
 1

 H
à

 H
u

y
 T

ậ
p

TRẬN SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI 

Sáng

Sáng

Sáng

THỜI GIAN

9/6/2013

10/6/2013

11/6/2013

Chiều 

SVĐ Tự Do

BẢNG I NAM U12 - TIỂU HỌC + BẢNG J NAM U12 TIỂU HỌC  

ĐỊA ĐIỂM 



1 K NAM CLB TH Kim Long 1 - CLB TH Nhâm 8.00 - 8.20

1 K NỮ CLB TH Kim Long 1 - CLB TH Nhâm 8.25 - 8.45

2 K NAM CLB TH Bình Thành - CLB Mẹ Vợ Ngọc Hải (TH)  8.50 - 9.10

2 K NỮ CLB TH Bình Thành - CLB TH Vinh Hưng 2 9.15 - 9.35

3 K NAM CLB TH Quảng Công 1 - CLB TH Thanh Lam 9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

3 K NỮ CLB TH Quảng Công 1 - CLB TH Thanh Lam 7.00 - 7.20

4 K NAM CLB TH Vinh Hưng 2 - TT Rồng Xanh  7.25 - 7.45

4 K NỮ CLB TH Kim Long 1 - CLB TH Bình Thành 7.50 - 8.10

5 K NAM CLB TH Kim Long 1 - CLB TH Bình Thành 8.15 - 8.35

5 K NỮ CLB TH Quảng Công 1 - CLB TH Nhâm 8.40 - 9.00

6 K NAM CLB TH Quảng Công 1 - CLB TH Nhâm 9.05 - 9. 25

6 K NỮ CLB TH Thanh Lam - CLB TH Vinh Hưng 2 9.30 - 9.50

7 K NAM CLB TH Vinh Hưng 2 - CLB Mẹ Vợ Ngọc Hải (TH)  15.00-15.20 

7 K NỮ CLB TH Kim Long 1 - CLB TH Quảng Công 1 15.30 - 15.50 

8 K NAM TT Rồng Xanh  - CLB TH Thanh Lam  16.00-16.20 

8 K NỮ CLB TH Thanh Lam - CLB TH Bình Thành 16.30 - 16.50 

9 K NAM CLB TH Kim Long 1 - CLB TH Quảng Công 1 17.00-17.20 

8 K NỮ CLB TH Vinh Hưng 2  - CLB TH Nhâm  17.30 - 17.50 

10 K NAM CLB TH Vinh Hưng 2 - CLB TH Bình Thành 7.00 - 7.20

10 K NỮ CLB TH Kim Long 1 - CLB TH Thanh Lam 7.25 - 7.45

11 K NAM TT Rồng Xanh  - CLB TH Nhâm  7.50 - 8.10

11 K NỮ CLB TH Vinh Hưng 2 - CLB TH Quảng Công 1 8.15 - 8.35

12 K NAM CLB TH Thanh Lam  - CLB Mẹ Vợ Ngọc Hải (TH)  8.40 - 9.00

12 K NỮ CLB TH Nhâm - CLB TH Bình Thành 9.05 - 9. 25

13 K NAM CLB TH Kim Long 1 - CLB TH Vinh Hưng 2 9.30 - 9.50

13 K NỮ CLB TH Kim Long 1 - CLB TH Vinh Hưng 2 15.00-15.20 

14 K NAM TT Rồng Xanh  - CLB TH Quảng Công 1 15.30 - 15.50 

14 K NỮ CLB TH Nhâm  - CLB TH Thanh Lam  16.00-16.20 

15 K NAM CLB TH Thanh Lam  - CLB TH Bình Thành 16.30 - 16.50 

15 K NỮ CLB TH Bình Thành - CLB TH Quảng Công 1 17.00-17.20 

16 K NAM CLB Mẹ Vợ Ngọc Hải (TH)  - CLB TH Nhâm  17.30 - 17.50 

17 K NAM CLB TH Kim Long 1 - TT Rồng Xanh  7.00 - 7.20

18 K NAM CLB TH Thanh Lam  - CLB TH Vinh Hưng 2 7.25 - 7.45

19 K NAM CLB Mẹ Vợ Ngọc Hải (TH)  - CLB TH Quảng Công 1 7.50 - 8.10

20 K NAM CLB TH Nhâm - CLB TH Bình Thành 8.15 - 8.35

21 K NAM CLB TH Kim Long 1 - CLB TH Thanh Lam 8.40 - 9.00

22 K NAM CLB Mẹ Vợ Ngọc Hải (TH)  - TT Rồng Xanh  9.05 - 9. 25

23 K NAM CLB TH Nhâm  - CLB TH Vinh Hưng 2 9.30 - 9.50

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 

BUỔI NGÀY 

Chiều 

Sáng

Chiều 

Sáng

Sáng

Chiều 

Sáng

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC
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SVĐ Tự Do14.30-17.00 Chiều 

8/6/2013

9/6/2013

10/6/2013

11/6/2013

TRẬN SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIANBẢNG

BẢNG K NAM U12 - TIỂU HỌC + BẢNG K NỮ U12 TIỂU HỌC 

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014 TRỌNG TÀI:

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ



CLB TH Trần Quốc Toản

CLB TH & THCS Thủy Tân

CLB TH Hương Xuân 1

CLB TH Quảng Vinh 1

Bảng 

1 A NỮ CLB TH Trần Quốc Toản - CLB TH Điền Hải  8.00 - 8.20

2 A NỮ CLB TH & THCS Thủy Tân - CLB TH Phú An 2  8.25 - 8.45

3 A NỮ CLB TH Hương Xuân 1 - CLB TH Lộc Tiến  8.50 - 9.10

4 A NỮ CLB TH Quảng Vinh 1 - CLB TH Hương Phú  9.15 - 9.35

5 A NỮ CLB TH Trần Quốc Toản - CLB TH & THCS Thủy Tân 9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

6 A NỮ CLB TH Hương Xuân 1 - CLB TH Điền Hải  7.00 - 7.20

7 A NỮ CLB TH Quảng Vinh 1 - CLB TH Phú An 2  7.25 - 7.45

8 A NỮ CLB TH Hương Phú  - CLB TH Lộc Tiến  7.50 - 8.10

9 A NỮ CLB TH Trần Quốc Toản - CLB TH Hương Xuân 1 8.15 - 8.35

10 A NỮ CLB TH Quảng Vinh 1 - CLB TH & THCS Thủy Tân 8.40 - 9.00

11 A NỮ CLB TH Hương Phú - CLB TH Điền Hải  9.05 - 9. 25

12 A NỮ CLB TH Lộc Tiến - CLB TH Phú An 2  9.30 - 9.50

13 A NỮ CLB TH Trần Quốc Toản - CLB TH Quảng Vinh 1 15.00-15.20 

14 A NỮ CLB TH Hương Phú  - CLB TH Hương Xuân 1 15.30 - 15.50 

15 A NỮ CLB TH Lộc Tiến - CLB TH & THCS Thủy Tân 16.00-16.20 

16 A NỮ CLB TH Phú An 2  - CLB TH Điền Hải  16.30 - 16.50 

17 A NỮ CLB TH Trần Quốc Toản - CLB TH Hương Phú  17.00-17.20 

18 A NỮ CLB TH Lộc Tiến  - CLB TH Quảng Vinh 1 17.30 - 17.50 

19 A NỮ CLB TH Phú An 2  - CLB TH Hương Xuân 1 7.00 - 7.20

20 A NỮ CLB TH Điền Hải  - CLB TH & THCS Thủy Tân 7.25 - 7.45

21 A NỮ CLB TH Trần Quốc Toản - CLB TH Lộc Tiến  7.50 - 8.10

22 A NỮ CLB TH Phú An 2  - CLB TH Hương Phú  8.15 - 8.35

23 A NỮ CLB TH Điền Hải  - CLB TH Quảng Vinh 1 8.40 - 9.00

24 A NỮ CLB TH & THCS Thủy Tân - CLB TH Hương Xuân 1 9.05 - 9. 25

25 A NỮ CLB TH Trần Quốc Toản - CLB TH Phú An 2  9.30 - 9.50

26 A NỮ CLB TH Điền Hải  - CLB TH Lộc Tiến  15.00-15.20 

27 A NỮ CLB TH & THCS Thủy Tân - CLB TH Hương Phú  15.30 - 15.50 

28 A NỮ CLB TH Hương Xuân 1 - CLB TH Quảng Vinh 16.00-16.20 

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc Chiều SVĐ Tự Do14.30-17.00

BẢNG A NỮ U12 - TH 

TRẬN SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN BUỔI NGÀY 

CLB TH Điền Hải

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

Sáng

Sáng
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Sáng

Chiều 

CLB TH Phú An 2

CLB TH Lộc Tiến

CLB TH Hương Phú
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THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014 TRỌNG TÀI:

ĐỊA ĐIỂM: TRUNG TÂM VĂN THỂ MỸ ĐỊA CHỈ: SỐ 11 ĐỐNG ĐA - HUẾ

8/6/2014

9/6/2014

10/6/2014

11/6/2014

Sáng

Chiều 



1 B NAM CLB TH Hương Long - CLB TH Trần Quốc Toản  8.00 - 8.20

2 B NAM CLB TH Thủy Phù 2 - CLB TH Vinh Phú  8.25 - 8.45

3 B NAM CLB TH Bình Điền - CLB TH Nước Ngọt 1  8.50 - 9.10

15 N NAM CLB TH Quảng Thành 3 (thử nghiệm) - CLB Mẹ Vợ Ngọc Xuyên (U12)  9.15 - 9.35

4 B NAM CLB TH Quảng Vinh 2 - CLB TH Thượng Quảng  9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

5 B NAM CLB TH Hương Long - CLB TH Thủy Phù 2 7.00 - 7.20

6 B NAM CLB TH Bình Điền - CLB TH Trần Quốc Toản  7.25 - 7.45

16 N NAM CLB Mẹ Vợ Ngọc Xuyên (U12) - CLB TH A Roàng  7.50 - 8.10

7 B NAM CLB TH Quảng Vinh 2 - CLB TH Vinh Phú  8.15 - 8.35

8 B NAM CLB TH Thượng Quảng  - CLB TH Nước Ngọt 1  8.40 - 9.00

9 B NAM CLB TH Hương Long - CLB TH Bình Điền 9.05 - 9. 25

17 N NAM CLB TH A Roàng  - CLB TH Hồng Quảng  9.30 - 9.50

10 B NAM CLB TH Quảng Vinh 2 - CLB TH Thủy Phù 2 15.00-15.20 

11 B NAM CLB TH Thượng Quảng  - CLB TH Trần Quốc Toản  15.30 - 15.50 

12 B NAM CLB TH Nước Ngọt 1  - CLB TH Vinh Phú  16.00-16.20 

18 N NAM CLB TH Hồng Quảng - CLB TH Hồng Thượng  16.30 - 16.50 

13 B NAM CLB TH Hương Long - CLB TH Quảng Vinh 2 17.00-17.20 

14 B NAM CLB TH Thượng Quảng  - CLB TH Bình Điền 17.30 - 17.50 

15 B NAM CLB TH Nước Ngọt 1 - CLB TH Thủy Phù 2 7.00 - 7.20

19 N NAM CLB TH Hồng Thượng  - CLB TH Quảng Lợi 2 7.25 - 7.45

16 B NAM CLB TH Vinh Phú - CLB TH Trần Quốc Toản  7.50 - 8.10

17 B NAM CLB TH Hương Long - CLB TH Thượng Quảng  8.15 - 8.35

18 B NAM CLB TH Nước Ngọt 1 - CLB TH Quảng Vinh 2 8.40 - 9.00

20 N NAM CLB TH Quảng Lợi 2 - CLB TH Hồng Bắc 9.05 - 9. 25

19 B NAM CLB TH Vinh Phú - CLB TH Bình Điền 9.30 - 9.50

20 B NAM CLB TH Trần Quốc Toản - CLB TH Thủy Phù 2 15.00-15.20 

21 B NAM CLB TH Hương Long - CLB TH Nước Ngọt 1  15.30 - 15.50 

21 N NAM CLB TH Hồng Bắc - CLB TH Quảng Thành 3 (thử nghiệm) 16.00-16.20 

22 B NAM CLB TH Vinh Phú - CLB TH Thượng Quảng 16.30 - 16.50 

23 B NAM CLB TH Trần Quốc Toản  - CLB TH Quảng Vinh 2 17.00-17.20 

24 B NAM CLB TH Thủy Phù 2 - CLB TH Bình Điền 17.30 - 17.50 

25 B NAM CLB TH Hương Long - CLB TH Vinh Phú  7.00 - 7.20

26 B NAM CLB TH Trần Quốc Toản - CLB TH Nước Ngọt 1  7.25 - 7.45

27 B NAM CLB TH Thủy Phù 2 - CLB TH Thượng Quảng  7.50 - 8.10

28 B NAM CLB TH Bình Điền - CLB TH Quảng Vinh 2 8.15 - 8.35

BUỔIBẢNG NGÀY 

Chiều 

SVĐ Tự Do14.30-17.00 Chiều 
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LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 

ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN

8/6/2013

Sáng

ĐỘI GẶP ĐỘI 

9/6/2013

10/6/2013

11/6/2013

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014 TRỌNG TÀI:

BẢNG B NỮ U12 - TIỂU HỌC + BẢNG N NAM U12 TIÊU HỌC 

Sáng

Sáng

Chiều 

Sáng

Chiều 



1 C NỮ CLB TH Phường Đúc - CLB TH Hương Lâm  8.00 - 8.20

12 N NỮ CLB TH Quảng Lợi 2 - CLB TH Hồng Quảng  8.25 - 8.45

2 C NỮ CLB TH Thủy Châu 2 - CLB TH Phú Thuận 2  8.50 - 9.10

3 C NỮ CLB TH Hương Vân - CLB TH Thị Trấn 2  9.15 - 9.35

4 C NỮ CLB TH Thị Trấn Sịa 2 - CLB TH Hương Lộc  9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

13 N NỮ CLB TH Quảng Thành 3 (thử nghiệm) - CLB TH Hồng Quảng  7.00 - 7.20

5 C NỮ CLB TH Phường Đúc - CLB TH Thủy Châu 2 7.25 - 7.45

6 C NỮ CLB TH Hương Vân - CLB TH Hương Lâm  7.50 - 8.10

7 C NỮ CLB TH Thị Trấn Sịa 2 - CLB TH Phú Thuận 2  8.15 - 8.35

14 N NỮ CLB TH Hương Toàn 2 - CLB TH Quảng Thành 3 (thử nghiệm) 8.40 - 9.00

8 C NỮ CLB TH Hương Lộc - CLB TH Thị Trấn 2  9.05 - 9. 25

9 C NỮ CLB TH Phường Đúc - CLB TH Hương Vân 9.30 - 9.50

10 C NỮ CLB TH Thị Trấn Sịa 2 - CLB TH Thủy Châu 2 15.00-15.20 

15 N NỮ CLB TH Hồng Quảng  - CLB TH Hồng Bắc 15.30 - 15.50 

11 C NỮ CLB TH Hương Lộc  - CLB TH Hương Lâm  16.00-16.20 

12 C NỮ CLB TH Thị Trấn 2  - CLB TH Phú Thuận 2  16.30 - 16.50 

13 C NỮ CLB TH Phường Đúc - CLB TH Thị Trấn Sịa 2 17.00-17.20 

16 N NỮ CLB TH Quảng Lợi 2 - CLB TH Hồng Bắc 17.30 - 17.50 

14 C NỮ CLB TH Hương Lộc  - CLB TH Hương Vân 7.00 - 7.20

15 C NỮ CLB TH Thị Trấn 2 - CLB TH Thủy Châu 2 7.25 - 7.45

16 C NỮ CLB TH Phú Thuận 2  - CLB TH Hương Lâm  7.50 - 8.10

17 C NỮ CLB TH Phường Đúc - CLB TH Hương Lộc  8.15 - 8.35

18 C NỮ CLB TH Thị Trấn 2 - CLB TH Thị Trấn Sịa 2 8.40 - 9.00

19 C NỮ CLB TH Phú Thuận 2  - CLB TH Hương Vân 9.05 - 9. 25

20 C NỮ CLB TH Hương Lâm  - CLB TH Thủy Châu 2 9.30 - 9.50

21 C NỮ CLB TH Phường Đúc - CLB TH Thị Trấn 2  15.00-15.20 

22 C NỮ CLB TH Phú Thuận 2 - CLB TH Hương Lộc  15.30 - 15.50 

23 C NỮ CLB TH Hương Lâm  - CLB TH Thị Trấn Sịa 2 16.00-16.20 

24 C NỮ CLB TH Thủy Châu 2 - CLB TH Hương Vân 16.30 - 16.50 

25 C NỮ CLB TH Phường Đúc - CLB TH Phú Thuận 2  17.00-17.20 

26 C NỮ CLB TH Hương Lâm - CLB TH Thị Trấn 2  17.30 - 17.50 

27 C NỮ CLB TH Thủy Châu 2 - CLB TH Hương Lộc 7.00 - 7.20

28 C NỮ CLB TH Hương Vân - CLB TH Thị Trấn Sịa 2 7.25 - 7.45

SVĐ Tự Do

THỜI GIAN

Sáng

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

S
â

n
 s

ố
 1

6
 T

ru
n

g
 t

â
m

 t
h

i 
đ

ấ
u

 t
h

ể 
th

a
o

 H
à

 H
u

y
 T

ậ
p

 

NGÀY BUỔITRẬN SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM BẢNG

Chiều 

Sáng

Chiều 

14.30-17.00 Chiều 

Sáng

Chiều 

Sáng

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 

8/6/2013

9/6/2013

10/6/2013

11/6/2013

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014 TRỌNG TÀI:

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ

BẢNG C NỮ U12 - TIỂU HỌC + BẢNG N NỮ U12 TIỂU HỌC 



1 D NỮ CLB TH Thủy Xuân - CLB TH Điền Lộc  8.00 - 8.20

2 D NỮ CLB TH Thủy Phù 1 - CLB TH Phú Lương 2  8.25 - 8.45

3 D NỮ CLB TH Hương Văn 1 - CLB TH Vinh Hưng  8.50 - 9.10

17 N NỮ CLB TH Hương Toàn 2 - CLB TH Quảng Lợi 2 9.15 - 9.35

4 D NỮ CLB TH Quảng Phước 1 - CLB TH Hương Hòa  9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

5 D NỮ CLB TH Thủy Xuân - CLB TH Thủy Phù 1 7.00 - 7.20

6 D NỮ CLB TH Hương Văn 1 - CLB TH Điền Lộc  7.25 - 7.45

18 N NỮ CLB TH Quảng Thành 3 (thử nghiệm) - CLB TH Quảng Lợi 2 7.50 - 8.10

7 D NỮ CLB TH Quảng Phước 1 - CLB TH Phú Lương 2  8.15 - 8.35

8 D NỮ CLB TH Hương Hòa  - CLB TH Vinh Hưng  8.40 - 9.00

9 D NỮ CLB TH Thủy Xuân - CLB TH Hương Văn 1 9.05 - 9. 25

19 N NỮ CLB TH Hồng Quảng  - CLB TH Hồng Thượng  9.30 - 9.50

10 D NỮ CLB TH Quảng Phước 1 - CLB TH Thủy Phù 1 15.00-15.20 

11 D NỮ CLB TH Hương Hòa - CLB TH Điền Lộc  15.30 - 15.50 

12 D NỮ CLB TH Vinh Hưng  - CLB TH Phú Lương 2  16.00-16.20 

20 N NỮ CLB TH Hương Toàn 2 - CLB TH A Roàng  16.30 - 16.50 

13 D NỮ CLB TH Thủy Xuân - CLB TH Quảng Phước 1 17.00-17.20 

14 D NỮ CLB TH Hương Hòa - CLB TH Hương Văn 1 17.30 - 17.50 

15 D NỮ CLB TH Vinh Hưng  - CLB TH Thủy Phù 1 7.00 - 7.20

21 N NỮ CLB TH Hồng Thượng  - CLB TH A Roàng  7.25 - 7.45

16 D NỮ CLB TH Phú Lương 2 - CLB TH Điền Lộc  7.50 - 8.10

17 D NỮ CLB TH Thủy Xuân - CLB TH Hương Hòa  8.15 - 8.35

18 D NỮ CLB TH Vinh Hưng - CLB TH Quảng Phước 1 8.40 - 9.00

19 D NỮ CLB TH Phú Lương 2 - CLB TH Hương Văn 1 9.05 - 9. 25

20 D NỮ CLB TH Điền Lộc - CLB TH Thủy Phù 1 9.30 - 9.50

21 D NỮ CLB TH Thủy Xuân - CLB TH Vinh Hưng  15.00-15.20 

22 D NỮ CLB TH Phú Lương 2 - CLB TH Hương Hòa  15.30 - 15.50 

23 D NỮ CLB TH Điền Lộc - CLB TH Quảng Phước 1 16.00-16.20 

24 D NỮ CLB TH Thủy Phù 1 - CLB TH Hương Văn 1 16.30 - 16.50 

25 D NỮ CLB TH Thủy Xuân - CLB TH Phú Lương 2  17.00-17.20 

26 D NỮ CLB TH Điền Lộc  - CLB TH Vinh Hưng  17.30 - 17.50 

27 D NỮ CLB TH Thủy Phù 1 - CLB TH Hương Hòa  7.00 - 7.20

28 D NỮ CLB TH Hương Văn 1 - CLB TH Quảng Phước 1 7.25 - 7.45

1 M NỮ CLB TH Hồng Trung - CLB TH Hương Hồ 1 8.15 - 8.35

2 M NỮ CLB TH Quảng An 1 - CLB TH A Ngo  8.40 - 9.00

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

Sáng

Sáng

Chiều 

BUỔIBẢNG NGÀY 

Sáng

Chiều 

ĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
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11/6/2013

SVĐ Tự Do14.30-17.00Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 

9/6/2013

10/6/2013

Chiều 

Sáng

Chiều 

8/6/2013

TRẬN SỐ 

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014 TRỌNG TÀI:

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ

BẢNG D NỮ U12 - TIỂU HỌC + BẢNG N NỮ U12 TIỂU HỌC + BẢNG J NỮ U12 TIỂU HỌC +  

BẢNG M NỮ U12 TIỂU HỌC  



1 E NỮ CLB TH Tây Lôc - CLB TH Hòa Mỹ  8.00 - 8.20

15 M NAM CLB TH Quảng Thọ 2 - CLB TH Sơn Thủy  8.25 - 8.45

2 E NỮ CLB TH Cư Chánh - CLB TH Phú Đa 1  8.50 - 9.10

3 E NỮ CLB TH Hương Văn 2 - CLB TH Lộc Trì 1  9.15 - 9.35

4 E NỮ CLB TH Quảng Lợi 1 - CLB TH Thượng Nhật  9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

16 M NAM CLB TH Hồng Trung - CLB TH Quảng An 1 7.00 - 7.20

5 E NỮ CLB TH Tây Lôc - CLB TH Cư Chánh 7.25 - 7.45

6 E NỮ CLB TH Hương Văn 2 - CLB TH Hòa Mỹ  7.50 - 8.10

7 E NỮ CLB TH Quảng Lợi 1 - CLB TH Phú Đa 1  8.15 - 8.35

17 M NAM CLB TH Hương Hồ 1 - CLB TH Quảng Thọ 2 8.40 - 9.00

8 E NỮ CLB TH Thượng Nhật  - CLB TH Lộc Trì 1  9.05 - 9. 25

9 E NỮ CLB TH Tây Lôc - CLB TH Hương Văn 2 9.30 - 9.50

10 E NỮ CLB TH Quảng Lợi 1 - CLB TH Cư Chánh 15.00-15.20 

18 M NAM CLB TH A Ngo  - CLB TH Hồng Trung 15.30 - 15.50 

11 E NỮ CLB TH Thượng Nhật  - CLB TH Hòa Mỹ  16.00-16.20 

12 E NỮ CLB TH Lộc Trì 1 - CLB TH Phú Đa 1  16.30 - 16.50 

13 E NỮ CLB TH Tây Lôc - CLB TH Quảng Lợi 1 17.00-17.20 

19 M NAM CLB Mẹ Vợ Bàng La (U12) - CLB TH Hương Hồ 1 17.30 - 17.50 

14 E NỮ CLB TH Thượng Nhật  - CLB TH Hương Văn 2 7.00 - 7.20

15 E NỮ CLB TH Lộc Trì 1 - CLB TH Cư Chánh 7.25 - 7.45

16 E NỮ CLB TH Phú Đa 1  - CLB TH Hòa Mỹ  7.50 - 8.10

20 M NAM CLB TH Sơn Thủy  - CLB TH A Ngo 8.15 - 8.35

17 E NỮ CLB TH Tây Lôc - CLB TH Thượng Nhật  8.40 - 9.00

18 E NỮ CLB TH Lộc Trì 1 - CLB TH Quảng Lợi 1 9.05 - 9. 25

19 E NỮ CLB TH Phú Đa 1 - CLB TH Hương Văn 2 9.30 - 9.50

21 M NAM CLB TH Quảng An 1 - CLB Mẹ Vợ Bàng La (U12) 15.00-15.20 

20 E NỮ CLB TH Hòa Mỹ - CLB TH Cư Chánh 15.30 - 15.50 

21 E NỮ CLB TH Tây Lôc - CLB TH Lộc Trì 1  16.00-16.20 

22 E NỮ CLB TH Phú Đa 1 - CLB TH Thượng Nhật  16.30 - 16.50 

23 E NỮ CLB TH Hòa Mỹ  - CLB TH Quảng Lợi 1 17.00-17.20 

24 E NỮ CLB TH Cư Chánh - CLB TH Hương Văn 2 17.30 - 17.50 

25 E NỮ CLB TH Tây Lôc - CLB TH Phú Đa 1  7.00 - 7.20

26 E NỮ CLB TH Hòa Mỹ - CLB TH Lộc Trì 1  7.25 - 7.45

27 E NỮ CLB TH Cư Chánh - CLB TH Thượng Nhật  7.50 - 8.10

28 E NỮ CLB TH Hương Văn 2 - CLB TH Quảng Lợi 1 8.15 - 8.35

ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

9/6/2013

10/6/2013

11/6/2013

TRẬN SỐ 

SVĐ Tự Do14.30-17.00

BUỔIBẢNG NGÀY 

Chiều 

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014 TRỌNG TÀI:

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ
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Chiều 

Sáng

Chiều 

Sáng

Chiều 

8/6/2013

ĐỘI GẶP ĐỘI 

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 

BẢNG E NỮ U12 - TH  + BẢNG M NAM U12 TIỂU HỌC 

Sáng

Sáng



1 F NỮ CLB TH Kim Long 2 - CLB TH Phong Chương 1  8.00 - 8.20

2 F NỮ CLB TH & THCS Dương Hòa - CLB TH Vinh Xuân 2 8.25 - 8.45

3 F NỮ CLB Cộng đồng Hương An - CLB TH Nam Phổ Hạ  8.50 - 9.10

22 M NAM CLB TH Hương Hồ 1 - CLB TH A Ngo  9.15 - 9.35

4 F NỮ CLB TH Quảng Thái - CLB TH Hương Hữu  9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

5 F NỮ CLB TH Kim Long 2 - CLB TH & THCS Dương Hòa 7.00 - 7.20

6 F NỮ CLB Cộng đồng Hương An - CLB TH Phong Chương 1  7.25 - 7.45

23 M NAM CLB TH A Ngo  - CLB Mẹ Vợ Bàng La (U12)  7.50 - 8.10

7 F NỮ CLB TH Quảng Thái - CLB TH Vinh Xuân 2  8.15 - 8.35

8 F NỮ CLB TH Hương Hữu - CLB TH Nam Phổ Hạ  8.40 - 9.00

9 F NỮ CLB TH Kim Long 2 - CLB Cộng đồng Hương An 9.05 - 9. 25

24 M NAM CLB Mẹ Vợ Bàng La (U12)  - CLB TH Sơn Thủy  9.30 - 9.50

10 F NỮ CLB TH Quảng Thái - CLB TH & THCS Dương Hòa 15.00-15.20 

11 F NỮ CLB TH Hương Hữu  - CLB TH Phong Chương 1  15.30 - 15.50 

12 F NỮ CLB TH Nam Phổ Hạ  - CLB TH Vinh Xuân 2  16.00-16.20 

25 M NAM CLB TH Sơn Thủy - CLB TH Quảng An 1  16.30 - 16.50 

13 F NỮ CLB TH Kim Long 2 - CLB TH Quảng Thái 17.00-17.20 

14 F NỮ CLB TH Hương Hữu - CLB Cộng đồng Hương An 17.30 - 17.50 

15 F NỮ CLB TH Nam Phổ Hạ  - CLB TH & THCS Dương Hòa 7.00 - 7.20

26 M NAM CLB TH Quảng An 1 - CLB TH Quảng Thọ 2 7.25 - 7.45

16 F NỮ CLB TH Vinh Xuân 2 - CLB TH Phong Chương 1  7.50 - 8.10

17 F NỮ CLB TH Kim Long 2 - CLB TH Hương Hữu  8.15 - 8.35

18 F NỮ CLB TH Nam Phổ Hạ  - CLB TH Quảng Thái 8.40 - 9.00

27 M NAM CLB TH Quảng Thọ 2 - CLB TH Hồng Trung 9.05 - 9. 25

19 F NỮ CLB TH Vinh Xuân 2  - CLB Cộng đồng Hương An 9.30 - 9.50

20 F NỮ CLB TH Phong Chương 1 - CLB TH & THCS Dương Hòa 15.00-15.20 

21 F NỮ CLB TH Kim Long 2 - CLB TH Nam Phổ Hạ  15.30 - 15.50 

28 M NAM CLB TH Hồng Trung - CLB TH Hương Hồ 1 16.00-16.20 

22 F NỮ CLB TH Vinh Xuân 2 - CLB TH Hương Hữu  16.30 - 16.50 

23 F NỮ CLB TH Phong Chương 1 - CLB TH Quảng Thái 17.00-17.20 

24 F NỮ CLB TH & THCS Dương Hòa - CLB Cộng đồng Hương An 17.30 - 17.50 

25 F NỮ CLB TH Kim Long 2 - CLB TH Vinh Xuân 2  7.00 - 7.20

26 F NỮ CLB TH Phong Chương 1 - CLB TH Nam Phổ Hạ  7.25 - 7.45

27 F NỮ CLB TH & THCS Dương Hòa - CLB TH Hương Hữu  7.50 - 8.10

28 F NỮ CLB Cộng đồng Hương An - CLB TH Quảng Thái 8.15 - 8.35

ĐỊA ĐIỂM THỜI GIANTRẬN SỐ 

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

9/6/2013

ĐỘI GẶP ĐỘI 

SVĐ Tự Do14.30-17.00 Chiều 

BUỔIBẢNG NGÀY 

Chiều 

Sáng

Chiều 

Sáng

Chiều 

8/6/2013

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 

10/6/2013

11/6/2013
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Sáng

Sáng

BẢNG F NỮ U12 - TIỂU HỌC + BẢNG M NAM U12 TIỂU HỌC 

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014 TRỌNG TÀI:

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ



1 G NỮ CLB TH Thủy Biều - CLB TH Phong Xuân  8.00 - 8.20

22 N NAM CLB TH Quảng Lợi 2 - CLB TH Hồng Quảng  8.25 - 8.45

2 G NỮ CLB TH Thủy Dương - CLB TH Phú Mỹ 1  8.50 - 9.10

3 G NỮ CLB TH Hương Chữ 2 - CLB TH Lộc Sơn 1  9.15 - 9.35

4 G NỮ CLB TH Quảng Ngạn 2 - CLB TH Thị Trấn Khe Tre  9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

23 N NAM CLB TH Hồng Bắc - CLB TH Hồng Thượng  7.00 - 7.20

5 G NỮ CLB TH Thủy Biều - CLB TH Thủy Dương 7.25 - 7.45

6 G NỮ CLB TH Hương Chữ 2 - CLB TH Phong Xuân  7.50 - 8.10

7 G NỮ CLB TH Quảng Ngạn 2 - CLB TH Phú Mỹ 1  8.15 - 8.35

24 N NAM CLB TH Quảng Thành 3 (thử nghiệm) - CLB TH Quảng Lợi 2 8.40 - 9.00

8 G NỮ CLB TH Thị Trấn Khe Tre - CLB TH Lộc Sơn 1  9.05 - 9. 25

9 G NỮ CLB TH Thủy Biều - CLB TH Hương Chữ 2 9.30 - 9.50

10 G NỮ CLB TH Quảng Ngạn 2 - CLB TH Thủy Dương 15.00-15.20 

25 N NAM CLB Mẹ Vợ Ngọc Xuyên (U12)  - CLB TH Hồng Bắc 15.30 - 15.50 

11 G NỮ CLB TH Thị Trấn Khe Tre  - CLB TH Phong Xuân  16.00-16.20 

12 G NỮ CLB TH Lộc Sơn 1 - CLB TH Phú Mỹ 1  16.30 - 16.50 

13 G NỮ CLB TH Thủy Biều - CLB TH Quảng Ngạn 2 17.00-17.20 

26 N NAM CLB TH A Roàng  - CLB TH Quảng Thành 3 (thử nghiệm) 17.30 - 17.50 

14 G NỮ CLB TH Thị Trấn Khe Tre  - CLB TH Hương Chữ 2 7.00 - 7.20

15 G NỮ CLB TH Lộc Sơn 1 - CLB TH Thủy Dương 7.25 - 7.45

16 G NỮ CLB TH Phú Mỹ 1 - CLB TH Phong Xuân  7.50 - 8.10

27 N NAM CLB TH Hồng Quảng  - CLB Mẹ Vợ Ngọc Xuyên (U12)  8.15 - 8.35

17 G NỮ CLB TH Thủy Biều - CLB TH Thị Trấn Khe Tre  8.40 - 9.00

18 G NỮ CLB TH Lộc Sơn 1 - CLB TH Quảng Ngạn 2 9.05 - 9. 25

19 G NỮ CLB TH Phú Mỹ 1 - CLB TH Hương Chữ 2 9.30 - 9.50

28 N NAM CLB TH Hồng Thượng  - CLB TH A Roàng  15.00-15.20 

20 G NỮ CLB TH Phong Xuân  - CLB TH Thủy Dương 15.30 - 15.50 

21 G NỮ CLB TH Thủy Biều - CLB TH Lộc Sơn 1  16.00-16.20 

22 G NỮ CLB TH Phú Mỹ 1 - CLB TH Thị Trấn Khe Tre  16.30 - 16.50 

23 G NỮ CLB TH Phong Xuân - CLB TH Quảng Ngạn 2 17.00-17.20 

24 G NỮ CLB TH Thủy Dương - CLB TH Hương Chữ 2 17.30 - 17.50 

25 G NỮ CLB TH Thủy Biều - CLB TH Phú Mỹ 1  7.00 - 7.20

26 G NỮ CLB TH Phong Xuân  - CLB TH Lộc Sơn 1  7.25 - 7.45

27 G NỮ CLB TH Thủy Dương - CLB TH Thị Trấn Khe Tre  7.50 - 8.10

28 G NỮ CLB TH Hương Chữ 2 - CLB TH Quảng Ngạn 2 8.15 - 8.35

Sáng

Sáng

THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TRẬN SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI 

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

BẢNG NGÀY 

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 

BUỔI
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SVĐ Tự Do14.30-17.00 Chiều 

8/6/2013

9/6/2013

10/6/2013

11/6/2013

Chiều 

Sáng

Chiều 

Sáng

Chiều 

BẢNG G NỮ U12 - TIỂU HỌC + BẢNG N NAM U12 TIỂU HỌC

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014 TRỌNG TÀI:

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ



1 H NỮ CLB TH Hương Sơ - CLB TH Tân Mỹ  8.00 - 8.20

15 J NAM CLB TH Phú Bài 2 - CLB TH Kim Đồng  8.25 - 8.45

2 H NỮ CLB TH Thủy Vân - CLB TH Phú Đa 2  8.50 - 9.10

4 H NỮ CLB TH Tứ Hạ 1 - CLB TH & THCS Lộc Hòa  9.15 - 9.35

3 H NỮ CLB TH Quảng Phú 1 - CLB TH Hương Sơn  9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

16 J NAM CLB TH Tứ Hạ 2 - CLB TH An Lương Đông  7.00 - 7.20

5 H NỮ CLB TH Hương Sơ - CLB TH Thủy Vân 7.25 - 7.45

6 H NỮ CLB TH Tứ Hạ 1 - CLB TH Tân Mỹ  7.50 - 8.10

7 H NỮ CLB TH Quảng Phú 1 - CLB TH Phú Đa 2  8.15 - 8.35

17 J NAM CLB TH Quảng Ngạn 1 - CLB TH Phú Bài 2 8.40 - 9.00

8 H NỮ CLB TH Hương Sơn  - CLB TH & THCS Lộc Hòa  9.05 - 9. 25

9 H NỮ CLB TH Hương Sơ - CLB TH Tứ Hạ 1 9.30 - 9.50

10 H NỮ CLB TH Quảng Phú 1 - CLB TH Thủy Vân 15.00-15.20 

18 J NAM TTBT An Tây - CLB TH Tứ Hạ 2 15.30 - 15.50 

11 H NỮ CLB TH Hương Sơn - CLB TH Tân Mỹ  16.00-16.20 

12 H NỮ CLB TH & THCS Lộc Hòa - CLB TH Phú Đa 2  16.30 - 16.50 

13 H NỮ CLB TH Hương Sơ - CLB TH Quảng Phú 1 17.00-17.20 

19 J NAM CLB Cộng đồng Hợp Đức (U12) - CLB TH Quảng Ngạn 1 17.30 - 17.50 

14 H NỮ CLB TH Hương Sơn  - CLB TH Tứ Hạ 1 7.00 - 7.20

15 H NỮ CLB TH & THCS Lộc Hòa  - CLB TH Thủy Vân 7.25 - 7.45

16 H NỮ CLB TH Phú Đa 2  - CLB TH Tân Mỹ  7.50 - 8.10

20 J NAM CLB TH Kim Đồng - TTBT An Tây  8.15 - 8.35

17 H NỮ CLB TH Hương Sơ - CLB TH Hương Sơn  8.40 - 9.00

18 H NỮ CLB TH & THCS Lộc Hòa  - CLB TH Quảng Phú 1 9.05 - 9. 25

19 H NỮ CLB TH Phú Đa 2  - CLB TH Tứ Hạ 1 9.30 - 9.50

21 J NAM CLB TH An Lương Đông  - CLB Cộng đồng Hợp Đức (U12)  15.00-15.20 

20 H NỮ CLB TH Tân Mỹ  - CLB TH Thủy Vân 15.30 - 15.50 

21 H NỮ CLB TH Hương Sơ - CLB TH & THCS Lộc Hòa  16.00-16.20 

22 H NỮ CLB TH Phú Đa 2  - CLB TH Hương Sơn  16.30 - 16.50 

23 H NỮ CLB TH Tân Mỹ  - CLB TH Quảng Phú 1 17.00-17.20 

24 H NỮ CLB TH Thủy Vân - CLB TH Tứ Hạ 1 17.30 - 17.50 

25 H NỮ CLB TH Hương Sơ - CLB TH Phú Đa 2  7.00 - 7.20

26 H NỮ CLB TH Tân Mỹ - CLB TH & THCS Lộc Hòa  7.25 - 7.45

27 H NỮ CLB TH Thủy Vân - CLB TH Hương Sơn  7.50 - 8.10

28 H NỮ CLB TH Tứ Hạ 1 - CLB TH Quảng Phú 1 8.15 - 8.35

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014 TRỌNG TÀI:

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 
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Sáng

Sáng

Chiều 

Sáng

Chiều 

Sáng

14.30-17.00 Chiều 

Chiều 

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

TRẬN SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN

8/6/2013

9/6/2013

10/6/2013

11/6/2013

SVĐ Tự Do

BUỔI NGÀY BẢNG 

BẢNG H NỮ U12 - TIỂU HỌC + BẢNG J NAM U12 TIỂU HỌC 



1 I NỮ CLB TH Vỹ Dạ - CLB TH Vinh Thanh 2 8.00 - 8.20

2 I NỮ CLB TH Thủy Lương - CLB TH Đại Thành  8.25 - 8.45

3 I NỮ CLB TH Hương Toàn 3 - CLB TH Hương Giang 8.50 - 9.10

22 J NAM CLB TH Quảng Ngạn 1 - TTBT An Tây  9.15 - 9.35

4 I NỮ CLB TH Vỹ Dạ - CLB TH Thủy Lương 9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

5 I NỮ CLB TH Hương Toàn 3 - CLB TH Vinh Thanh 2  7.00 - 7.20

6 I NỮ CLB TH Quảng Công 2 - CLB TH Đại Thành  7.25 - 7.45

23 J NAM TTBT An Tây  - CLB Cộng đồng Hợp Đức (U12)  7.50 - 8.10

7 I NỮ CLB TH Vỹ Dạ - CLB TH Hương Toàn 3 8.15 - 8.35

8 I NỮ CLB TH Quảng Công 2 - CLB TH Thủy Lương 8.40 - 9.00

9 I NỮ CLB TH Hương Giang  - CLB TH Đại Thành 9.05 - 9. 25

24 J NAM CLB Cộng đồng Hợp Đức (U12) - CLB TH Kim Đồng  9.30 - 9.50

10 I NỮ CLB TH Vỹ Dạ - CLB TH Quảng Công 2 15.00-15.20 

11 I NỮ CLB TH Hương Giang  - CLB TH Thủy Lương 15.30 - 15.50 

12 I NỮ CLB TH Đại Thành  - CLB TH Vinh Thanh 2  16.00-16.20 

25 J NAM CLB TH Kim Đồng - CLB TH An Lương Đông  16.30 - 16.50 

13 I NỮ CLB TH Hương Giang  - CLB TH Quảng Công 2 17.00-17.20 

14 I NỮ CLB TH Đại Thành - CLB TH Hương Toàn 3 17.30 - 17.50 

15 I NỮ CLB TH Vinh Thanh 2  - CLB TH Thủy Lương 7.00 - 7.20

26 J NAM CLB TH An Lương Đông - CLB TH Phú Bài 2 7.25 - 7.45

16 I NỮ CLB TH Vỹ Dạ - CLB TH Hương Giang  7.50 - 8.10

17 I NỮ CLB TH Vinh Thanh 2  - CLB TH Quảng Công 2 8.15 - 8.35

18 I NỮ CLB TH Thủy Lương - CLB TH Hương Toàn 3 8.40 - 9.00

27 J NAM CLB TH Phú Bài 2 - CLB TH Tứ Hạ 2 9.05 - 9. 25

19 I NỮ CLB TH Vỹ Dạ - CLB TH Đại Thành 9.30 - 9.50

20 I NỮ CLB TH Vinh Thanh 2  - CLB TH Hương Giang  15.00-15.20 

21 I NỮ CLB TH Hương Toàn 3 - CLB TH Quảng Công 2 15.30 - 15.50 

28 J NAM CLB TH Tứ Hạ 2 - CLB TH Quảng Ngạn 1 16.00-16.20 

24 K NAM CLB TH Kim Long 1 - CLB Mẹ Vợ Ngọc Hải 16.30 - 16.50 

25 K NAM CLB TH Quảng Công 1 - CLB TH Vinh Hưng 2 17.00-17.20 

26 K NAM CLB TH Bình Thành - TT Rồng Xanh  17.30 - 17.50 

27 K NAM CLB TH Bình Thành - CLB TH Quảng Công 1 7.00 - 7.20

7.25 - 7.45

7.50 - 8.10

28 K NAM CLB TH Nhâm  - CLB TH Thanh Lam  8.15 - 8.35

TRẬN SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI 

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014 TRỌNG TÀI:

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ

SVĐ Tự Do

Sáng

Sáng

ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN BUỔIBẢNG NGÀY 

14.30-17.00 Chiều 

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

Chiều 

Sáng

Chiều 

Sáng

Chiều 

9/6/2013

10/6/2013

11/6/2013

8/6/2013

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 
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BẢNG I NỮ U12 - TIỂU HỌC + BẢNG J NAM U12 TIỂU HỌC + BẢNG K NAM U12 

TIỂU HỌC 



1 J NỮ CLB TH Xuân Phú - CLB TH An Lương Đông  8.00 - 8.20

3 M NỮ CLB TH Hồng Tiến - CLB TH Quảng An 1  8.25 - 8.45

2 J NỮ CLB TH Phú Bài 2 - CLB TH Kim Đồng  8.50 - 9.10

4 M NỮ CLB TH Quảng Thọ 2 - CLB TH Sơn Thủy  9.15 - 9.35

3 J NỮ CLB TH Tứ Hạ 2 -  CLB TH Quảng Ngạn 1 9.40 - 10.00

THAM GIA ĐI BỘ DIỄU HÀNH VÀ LỄ KHAI MẠC 16.00 - Chiều 

5 M NỮ CLB TH Hồng Trung - CLB TH A Ngo  7.00 - 7.20

4 J NỮ CLB TH Xuân Phú - CLB TH Phú Bài 2 7.25 - 7.45

6 M NỮ CLB TH Hồng Tiến - CLB TH Quảng Thọ 2 7.50 - 8.10

5 J NỮ CLB TH Tứ Hạ 2 - CLB TH An Lương Đông  8.15 - 8.35

7 M NỮ CLB TH Hồng Trung - CLB TH Quảng An 1 8.40 - 9.00

6 J NỮ CLB TH Quảng Ngạn 1 - CLB TH Kim Đồng  9.05 - 9. 25

8 M NỮ CLB TH Hương Hồ 1 - CLB TH Sơn Thủy  9.30 - 9.50

7 J NỮ CLB TH Xuân Phú - CLB TH Tứ Hạ 2 15.00-15.20 

9 M NỮ CLB TH Hồng Tiến - CLB TH Hồng Trung 15.30 - 15.50 

8 J NỮ CLB TH Quảng Ngạn 1 - CLB TH Phú Bài 2 16.00-16.20 

10 M NỮ CLB TH Hương Hồ 1 - CLB TH Quảng Thọ 2 16.30 - 16.50 

9 J NỮ  CLB TH An Lương Đông  - CLB TH Kim Đồng  17.00-17.20 

11 M NỮ CLB TH A Ngo  - CLB TH Sơn Thủy  17.30 - 17.50 

10 J NỮ CLB TH Xuân Phú - CLB TH Quảng Ngạn 1 7.00 - 7.20

12 M NỮ CLB TH Hồng Tiến - CLB TH Hương Hồ 7.25 - 7.45

11 J NỮ CLB TH Kim Đồng - CLB TH Tứ Hạ 2  7.50 - 8.10

13 M NỮ CLB TH A Ngo  - CLB TH Quảng Thọ 2 8.15 - 8.35

12 J NỮ CLB TH Phú Bài - CLB TH An Lương Đông  8.40 - 9.00

14 M NỮ CLB TH Sơn Thủy  - CLB TH Quảng An 1  9.05 - 9. 25

13 J NỮ CLB TH Xuân Phú - CLB TH Kim Đồng 9.30 - 9.50

15 M NỮ CLB TH A Ngo - CLB TH Hương Hồ 1 15.00-15.20 

14 J NỮ CLB TH An Lương Đông  - CLB TH Quảng Ngạn 1  15.30 - 15.50 

16 M NỮ CLB TH Sơn Thủy  - CLB TH Hồng Trung 16.00-16.20 

15 J NỮ CLB TH Phú Bài 2 - CLB TH Tứ Hạ 2 16.30 - 16.50 

17 M NỮ CLB TH Quảng An 1  - CLB TH Quảng Thọ 2 17.00-17.20 

18 M NỮ CLB TH Hồng Tiến - CLB TH A Ngo  17.30 - 17.50 

19 M NỮ CLB TH Quảng An 1  - CLB TH Hương Hồ 1 7.00 - 7.20

20 M NỮ CLB TH Quảng Thọ 2 - CLB TH Hồng Trung 7.25 - 7.45

21 M NỮ CLB TH Hồng Tiến - CLB TH Sơn Thủy 7.50 - 8.10

9/6/2013

Sáng

Chiều 

Sáng

Chiều 

Sáng

Chiều 

Chiều SVĐ Tự Do14.30-17.00

BUỔI

LỊCH THI ĐẤU FFAV CÚP 2014 - U12 - TIỂU HỌC

BẢNG NGÀY 

Xem thi đấu bán kết, Chung kết tại sân vận động Tự Do và dự Lễ bế mạc 

8/6/2013
Sáng
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TRẬN SỐ ĐỘI GẶP ĐỘI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN

10/6/2013

11/6/2013

BẢNG J NỮ U12 - TH  + BẢNG M NỮ U12 TIỂU HỌC 

THỜI GIAN: TỪ 8 - 11 THÁNG 6 NĂM 2014 TRỌNG TÀI:

ĐỊA ĐIỂM: NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO ĐỊA CHỈ: SỐ 1 HÀ HUY TẬP - HUẾ


